
From : KCC ( Vietnam ) CO., Ltd

To : Phan Gia Phuc

Sub : Sơn công nghiệp Ref No: KCV20131009-001

Thưa Quý Đại Lý,

Chân thành cám ơn sự ủng hộ của Quý Đại Lý trong thời gian qua. Chúng tôi xin gửi báo giá các 

sản phẩm sơn công nghiệp.

KCC CODE Description PACKING

Unit 

Price

 usd/l

REMARKGIÁ ĐÔ ĐẦU VÀO

024 Dung môi epoxy 20L $2.76 61 23,245 1,411,436

EP1183 Lót Epoxy cao cấp 16L $5.51 97 23,245 2,254,207

EP118/ 16 L $5.24 92 23,245 2,143,747

ET5660-Standard color/ 16L $6.21 109 23,245 2,540,586

ET5660-3000/2210/2280 Sơn phủ - Vàng 16L $7.14 126 23,245 2,921,060

Unipoxy Lining-Std color/ 16L $6.76 119 23,245 2,765,597

Unipoxy Lining-PLUS 16L $7.59 134 23,245 3,105,160

ET5500-RAL 7035/ Chống axit 16L $8.00 141 23,245 3,272,896

unipoxy anti-static Chống tĩnh điện 16L $26.22 461 23,245 10,726,917

Unipoxy Putty 9L $9.66 96 23,245 2,223,012

LÓT EPOXY GỐC NƯỚC Supro Epoxy Primer 16L $7.89 139 23,245 3,227,894

LÓT EPOXY CHẤT RẮN CAO Supro solvent free primer 16L $6.69 118 23,245 2,736,959

Korepox H2O -white base Sơn epoxy gốc nước 5L $10.14 56 23,245 1,296,374

Korepox H2O -base b Sơn epoxy gốc nước 4.5L $9.13 45 23,245 1,050,523

Korepox H2O -base c Sơn epoxy gốc nước 4.55L $8.69 43 23,245 1,011,005

Newcryl Topcoat (Gloss) Sơn phủ acrylic gốc dầu 20L 20.0 L $6.21 137 23,245 3,175,732

029K Dung môi sơn acrylic 20.0 L $2.76 61 23,245 1,411,436

EH2351 phủ hồ xử lý nước thải(A:14.4/B:3.6) 16.0 L $6.21 109 23,245 2,540,586

EP1775 Sơn lót hồ nước sinh hoạt 12.0 L $9.25 122 23,245 2,838,215

ET5775 Sơn phủ hồ nước sinh hoạt 12.0 L $10.21 135 23,245 3,132,775

TH0375 Dung môi cho  EP1775/ET5775 20.0 L $2.76 61 23,245 1,431,436

UP166(T) (Sporthane primer) Sơn lót urethane 14kg $4.93 76 23,245 1,764,807

UC214 (Sporthane WTR expose)Chống thấm lộ thiên 20kg $4.40 97 23,245 2,250,116

UC215(Sporthane WTR unexpose)Chống thấm không lộ thiên 32kg $3.03 107 23,245 2,479,219

sportthane vertical wtr chống thấm tường đứng lộ thiên 22.15kg $4.40 107 23,245 2,492,003

UT5789(Sporthane Topcoat) Sơn phủ urethane 12.6L $9.13 127 23,245 2,941,464

037U Dung môi urethane 20.0 L $2.76 61 23,245 1,431,436

KCC-krete MF(4Thành phần) 20Kg $3.31 73 23,245 1,692,701

KCC-krete HD(5 thành phần) 32KG $2.76 97 23,245 2,258,298

KCC-krete PART A 3KG $8.49 28 23,245 651,255

KCC-krete PART B 3KG $8.90 29 23,245 682,706

KCC-krete CS -CO 2KG $4.31 9 23,245 220,409

VỮA PU -THÀNH PHẦN A

VỮA PU -THÀNH PHẦN B

VỮA PU -BỘT MÀU

Sơn acrylic bảo vệ tường bê tông/ nền đi bộ ngoài trời

Sơn hồ nước thải/uống

Chống thấm Polyurethane

VỮA nền bê tông Polyurethane

VỮA PU (MF)

VỮA PU (HD)

sơn sàn epoxy kcc

Sơn lót

Sơn phủ

Sơn tự trải phẳng

Sơn tự trải phẳng CAO CẤP

Trám trét epoxy



KCC-Krete plain Filler VỮA PU -PLAIN FILLER 12KG $0.54 7 23,245 165,690

KCC-Krete HD Filler VỮA PU HD FILLER 12KG $1.68 22 23,245 515,481

OT407-9180 Sơn chịu nhiệt 200ºC-Bac 20.0 L $6.90 152 23,245 3,528,591

QT606-1999 Black Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen 18.0 L $10.35 205 23,245 4,763,598

QT606-1999 Black Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen 5.0 L $10.35 57 23,245 1,323,222

QT606-1999 Black Sơn chịu nhiệt 600ºC-Đen 4.0 L $10.35 46 23,245 1,058,577

QT606-9180 Silver Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc 18.0 L $11.04 219 23,245 5,081,171

QT606-9180 Silver Sơn chịu nhiệt 600ºC-Bạc 4.0 L $11.04 49 23,245 1,129,149

Thinner 002 Dung môi cho Alkyd (súng phun) 20.00 L $2.76 61 23,245 1,431,436

QD ANTICORROSION 

PRIMER-ENAMEL Sơn lót chống rỉ đỏ 18.00 L $3.17 63 23,245
1,458,996

MP120 Sơn lót chống rỉ xám 18.00 L $4.55 90 23,245 2,094,142

LT313 Sơn dầu Alkyd-Màu chuẩn 18.00 L $4.28 85 23,245 1,969,874

LT313 - yellow ,red ,orange Sơn dầu Alkyd-Màu đặc biệt 18.00 L $4.92 97 23,245 2,264,435

BH152 BITUMINOUS PAINT 18.00 L $5.00 99 23,245 2,301,255

EZ176 Sơn lót giàu kẽm 20.00 L $9.85 217 23,245 5,037,192

053 Dung môi epoxy 20.00 L $2.76 61 23,245 1,431,436

IZ180(N)-1184(HS) Sơn lót Kẽm Silicate 13.50 L $11.52 171 23,245 3,976,569

0608 Dung môi epoxy giàu kẽm 20.00 L $2.76 61 23,245 1,431,436

EP1760 Sơn lót giàu kẽm 16.00 L $6.07 107 23,245 2,483,310

EP170(QD) Sơn lót epoxy chống rỉ 18.00 L $5.80 115 23,245 2,669,456

EH2351 16.00 L $6.21 109 23,245 2,540,586

ET5740 Sơn epoxy phủ trong nhà/ngoài trời 16.00 L $7.18 126 23,245 2,937,424

EH6270 18.00 L $6.21 123 23,245 2,858,159

EH4158-(H) 16.00 L $6.49 114 23,245 2,655,137

UT6581 Sơn phủ Urethane 16.00 L $8.28 146 23,245 3,387,447

UT6581 -VÀNG ,ĐỎ CAM Sơn phủ Urethane 16.00 L $9.52 168 23,245 3,894,746

EP174 (T) Sơn chống axit KL (A:12;B:4) 16.00 L $8.56 151 23,245 3,501,999

Firemask 250V 18.0 L $4.92 97 23,245 2,264,435

Firemask SQ 2300/SQ2500 18.0 L $4.80 95 23,245 2,209,205

UT5015-9000(SC) 14.0 L $6.74 104 23,245 2,412,738

SENSECLEAR (N) 4.0 L $6.35 28 23,245 649,465

AT 830 4.0 L $7.85 35 23,245

802,882

A/F7830 18.0 L $12.60 249 23,245 5,799,163

A/F700 18.0 L $10.20 202 23,245 4,694,560

KOREHARD 25KG $3.13 86 23,245 2,000,813

Sơn chống hà bảo vệ 3 năm

Sơn chống hà thông thường

TĂNG CỨNG ,TĂNG BÓNG NỀN BÊ TÔNG
Chất xoa tăng cứng nề bê tông

Sơn phủ bóng trong suốt cho tất cả bề mặt gỗ,gốm sứ,nhựa, kim loại

phủ bóng trong suốt chống trầy, sước

phủ bóng trong suốt chống trầy, sước

sơn phản quang

SƠN PHẢN QUANG White (1000), 

Red (2000), Orange (2280), Yellow 

(3000), 

Blue (5000), Green (4490)

SƠN CHỐNG HÀ

Sơn epoxy 2 trong 1 phủ trong nhà

Sơn epoxy phủ lớp đệm

SƠN EPOXY MASTIS SẮT THÉP

Sơn chống cháy kim loại

Sơn chống Cháy KL 

Sơn chống Cháy KL 

Sơn chịu nhiệt

Sơn dầu Alkyd

Sơn epoxy cho kim loại



KOREHARD 5KG $3.13 17 23,245 400,163

KORETOP 25KG $15.84 436 23,245 10,125,522

KORETOP 5KG $15.84 87 23,245 2,025,104

sporthane high hard topcoat 16.5KG $8.35 152 23,245 3,522,838

sporthane topcoat (Energy) 16.0 L $11.55 203 23,245 4,725,244

sporthane high hard flooring coat 20KG $5.07 112 23,245 2,592,747

PU295A-DRUM PACKING 385KG $7.96 3,371 23,245 78,360,290

HB 195A-DRUM PACKING 385KG $6.49 2,749 23,245 63,889,231

PU 9330 12KG $6.00 79 23,245 1,841,004

Bảng giá khách hàng ,chủ đầu tư áp dụng từ ngày 1/11/2019 đến khi có thông báo mới.

Võ Thị Thanh Kim Phượng

Sales & Marketing Manager

Phan gia phuc Co., Ltd

hp 0934986630-0908643876 Email : vothithanhkimphuong@gmail.com

Polyurea

Hydric Polyurea 

trám trét gốc Polyurethane

Chất xoa tăng cứng nề bê tông

SƠN POLYURETHANE NỀN
sơn phủ polyurethane cho sàn

sơn phủ polyurethane chóng nóng

pu tự phẳng

SƠN POLYUREA

Chất xoa tăng cứng nề bê tông

Chất xoa tăng cứng nề bê tông


